
            200 đề thi  trắc nghiệm quản lý thị trường 

                                              

Phần 30 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 18 

Câu 1: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. “Tất cả các 

loại văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành” là?  

A. Văn bản đi 

B. Bản gốc văn bản 

C. Bản chính văn bản giấy 

D. Bản thảo văn bản 
Câu 2: Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP, Ngày 29/11/2018. Đối với thi nâng ngạch lên chuyên viên cao 

cấp hoặc tương đương Thời gian thi nâng ngạch công chức tại vòng 2 với môn thi viết theo đề án

 
A. 4 tiếng 

B. 8 tiếng 

C. 3 tiếng 

D. 6 tiếng 
Câu 3: Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP Ngày 29/11/2018. Cơ quan nào chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ 

tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp trong các 

cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam và của các tổ chức chính trị – xã hội.

 
A. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì 

B. Bộ Nội vụ chủ trì 

C. Sở nội vụ chủ trì 

D. Chính phủ chủ trì 



Câu 4: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính. (Phần Phụ lục). Xác định phương án đúng về  Vị trí ô số 6 trên Sơ đồ bố trí các thành 

phần thể thức văn bản nào hành chính nào?  

A. Chỉ dẫn về phạm vi lưu hành 

B. Quốc hiệu và Tiêu ngữ 

C. Nội dung văn bản 

D. Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản 
Câu 5: Theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2016 của Chính phủ, mục tiêu đến hết năm 2017 

là các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh của Việt Nam đạt trung bình của nhóm nước nào?

 
A. ASEAN 6 

B. ASEAN 4 

C. ASEAN 3 

D. ASEAN 5 
Câu 6: Theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, đối tượng nào có quyền trực tiếp 

trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ:  

A. Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam 

B. Văn phòng đại diện của thương nhân 

C. Thương nhân nước ngoài chưa được phép hoạt động thương mại tại Việt Nam 

D. Đáp án A và B 
Câu 7: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Xác định phương án đúng về “Quyết định 

phân cấp hoặc ủy quyền cho chính quyền địa phương thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn 

thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy định của pháp luật.” là nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng?

 
A. Trong mối quan hệ với chính quyền địa phương. 

B. Trong mối quan hệ với các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

C. Đối với Bộ 

D. Tất cả các phương án đều đúng 
Câu 8: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Chọn phương án đúng về nhiệm vụ, quyền 

hạn của Bộ Về kiểm tra, thanh tra?  

A. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. 

 

B. Hướng dẫn tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

C. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản Nhà nước giao theo quy định của pháp luật. 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 9: Theo Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công 



thương quy định Tổng cục trưởng do ai bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức?  

A. Bộ trưởng Bộ Công Thương 

B. Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

C. Thủ tướng chính phủ 

D. Quốc hội 

Câu 10: Theo Quyết định số Số: 34/2018/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng Cục Quản lý thị trường. Tổng cục 

Quản lý thị trường tối đa có:  

A. Không quá 02 Phó Tổng cục trưởng giúp việc. 

 

A. Không quá 03 Phó Tổng cục trưởng giúp việc. 

A. Không quá 04 Phó Tổng cục trưởng giúp việc. 

A. Không quá 05 Phó Tổng cục trưởng giúp việc. 

Câu 11: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch khi 

có đủ bao nhiêu các tiêu chuẩn, điều kiện?  

A. 3 hoặc 4 

B. 4 

C. 3 

D. 2 

Câu 12: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 (Phụ lục I). Thể thức, kỹ thuật 

trình bày văn bản hành chính. Trình bày  Số, ký hiệu của văn bản có cỡ chữ là bao nhiêu?  

A. 13 hoặc 14 

B. 12 

C. 14 

D. 13 

Câu 13: Theo Luật xử phạt hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, các hình thức xử phạt vi phạm 

hành chính bao gồm:  

A. Cảnh cáo; Phạt tiền. 

B. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có 

thời hạn; 

C. Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính; Trục 

xuất. 

D. Cả 3 phương án trên đều đúng. 

Câu 14: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án đúng Văn bản phải được theo dõi, cập nhật trạng thái?  

A. Gửi, nhận, lưu 

B. Gửi, nhận, sửa 

C. Gửi, nhận, chuyển 

D. Gửi, nhận, xử lý 

Câu 15: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 



vị phải ban hành và công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn 

theo thẩm quyền quản lý cán bộ theo định kỳ như thế nào?  

A. hàng năm 

B. hằng tháng 

C. hằng quý 

D. 6 tháng 

Câu 16: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP; 13/8/2020. Một trong những tiêu chí không hoàn thành nhiệm 

vụ, đánh giá, xếp loại chất lượng Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý “Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành dưới bao nhiêu phần trăm các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ”  

A. ,5 

B. ,2 

C. ,4 

D. ,3 

Câu 17: Theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 quy định Tranh chấp phát sinh giữa người tiêu 

dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được giải quyết thông qua?  

A. Thương lượng 

B. Hòa giải 

C. Trọng tài; Tòa án. 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 18: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Tổng hợp đánh giá 

tình hình thi hành Hiến pháp, pháp luật và báo cáo với Quốc hội, Ủy banthường vụ Quốc hội, Chủ tịch 

nước theo quy định của pháp luật” là nhiệm vụ và quyền hạn của?  

A. Chính phủ 

B. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

C. Thủ tướng Chính phủ 

D. Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ 

Câu 19: Luật cán bộ, công chức đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ 

họp thứ 4 thông qua ngày, tháng, năm nào?  

A. Thông qua ngày 13/11/2008 

B. Thông qua ngày 12/11/2008 

C. Thông qua ngày 11/3/2008 

D. Thông qua ngày 15/8/2008 

Câu 20: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Nhận xét, đánh giá đối với công chức luân 

chuyển. Định kỳ bao nhiêu tháng, hằng năm hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền, cấp uỷ, tổ chức 

đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, tổ chức tiến hành nhận xét, đánh giá công chức luân 

chuyển đến; báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.  

A. 3 tháng 

B. 6 tháng 

C. 12 tháng 

D. 4 tháng 


